
Phụ lục 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ATTP 

BAN HÀNH TRONG TỪ NĂM 2020- 2025 XÃ ĐĂK LONG 

(kèm theo kế hoạch số         /KH-UBND, ngày 16/10/20250 

STT 
Cơ quan ban hành 

văn bản 

Ban hành văn bản 

Ký hiệu văn bản Tên văn bản 

01 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 76/KH-UBND 

ngày 01/11/2019 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2020 

02 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 04/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2020 

Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán 2020 

03 

UBND xã Đăk 

Long 

BCĐ liên ngành 

ATTP 

Số 02/KH-BCĐ 

ngày 16/01/2020 

Kế hoạch triển khai ATTP 

Tết nguyên đán Canh Tý và 

lễ hội xuân năm 2020 

04 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 08/KH-ĐKT 

ngày 16/01/2020 

Kế hoạch Kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán Canh Tý và 

lễ hội xuân năm 2020 

05 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 70/QĐ-
UBND ngày 
20/4/2020 

Quyết định kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm 2020 

06 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/KH-ĐKT 
ngày 20/4/2020 

Kế hoạch kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm2020 

07 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/PCNV-
ĐKT ngày 
20/4/2020 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2020 

08 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 130/QĐ-
UBND ngày 
14/9/2020 

Quyết định kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm 2020 

09 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/KH-ĐKT 
ngày 15/9/2020 

Kế hoạch kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm năm2020 

10 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/PCNV-
ĐKT ngày 
15/9/2020 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra tra Tết Trung thu vì an 

toàn thực phẩm năm2020 

11 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số 76/KH- 
UBND ngày 

01/11/2020 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2021 

12 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số 07/QĐ- 

UBND ngày 
Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán 2021 



26/01/2021 

13 

UBND xã Đăk 

Long BCĐ liên 

ngành 

ATTP 

Số 02/KH- 
BCĐ ngày 

26/01/2021 

Kế hoạch triển khai 

ATTP Tết nguyên đán 

Tân sửu và lễ hội xuân 

năm 2021 

14 

UBND xã Đăk 
Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 01/KH- 
ĐKT ngày 

26/01/2021 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 
Tết nguyên đán Tân sửu và 
lễ hội xuân năm 2021 

15 

UBND xã Đăk 

Long Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành ATTP 

Số 01/PCNV- 
ĐKT ngày 

26/01/2021 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra ATTP Tết nguyên đán 

Tân sửu và lễ hội xuân 

năm2021 

16 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 75/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2021 

Quyết định kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm 2021 

17 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/KH-ĐKT 

ngày 20/4/2021 

Kế hoạch kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2021 

18 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/PCNV-

ĐKT ngày 

22/4/2021 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2021 

19 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 182/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2021 

Quyết định kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm 2021 

20 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 04/KH-ĐKT 

ngày 14/9/2021 

Kế hoạch kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm năm 2021 

21 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/PCNV-

ĐKT ngày 

14/9/2021 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra tra Tết Trung thu vì an 

toàn thực phẩm năm 2021 

22 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 61/KH-UBND 

ngày 29/11/2021 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2022 

23 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 02/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2022 

Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán Đán 2022 

24 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 01/KH-ĐKT 

ngày 10/01/2022 

Kế hoạch Kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán Nhâm Dần 

và lễ hội xuân năm 2022 

25 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 53/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2022 

Kế hoạch Kiểm tra Tháng 

hành động ATTP năm 



2022 

26 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số106/KH-
UBND ngày 
10/11/2022 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2023 

27 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số 159/QĐ- 
UBND 

ngày23/12/2022 

Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán 2023 

28 

UBND xã Đăk 

Long BCĐ liên 

ngành 

ATTP 

Số 04/KH- 
BCĐ ngày 
16/12/2022 

Kế hoạch triển khai ATTP 

Tết nguyên đán Quý Mão 

và lễ hội xuân năm2023 

29 

UBND xã Đăk 

Long Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành ATTP 

Số04/PCNV- 
ĐKT ngày 
26/12/2022 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra ATTP Tết nguyên đán 

Quý Mão và lễ hội xuân 

năm 2023 

30 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 53/QĐ-
UBND ngày 
24/4/2023 

Quyết định kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm 2023 

31 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/KH-ĐKT 
ngày 24/4/2023 

Kế hoạch kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm2023 

32 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/PCNV-
ĐKT ngày 
24/4/2023 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm2023 

33 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 135/QĐ-
UBND ngày 
14/9/2023 

Quyết định kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm 2023 

34 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/KH-ĐKT 
ngày 18/9/2023 

Kế hoạch kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm năm2023 

35 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/PCNV-
ĐKT ngày 
18/9/2023 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra tra Tết Trung thu vì an 

toàn thực phẩm năm2023 

36 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số100/KH- 
UBND ngày 

09/11/2023 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2024 

37 
Ủy ban nhân dân xã 

Đăk Long 

Số 02/QĐ- 
UBND ngày 

08/01/2024 

Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán 2024 

38 
UBND xã Đăk 

Long BCĐ liên 

Số 01/KH- 

BCĐ ngày 
Kế hoạch triển khai 

ATTP Tết nguyên đán 



ngành 

ATTP 

11/01/2024 Giáp Thìn và lễ hội xuân 

năm2024 

39 

UBND xã Đăk 

Long Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành ATTP 

Số01/PCNV- 
ĐKT ngày 

26/01/2024 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra ATTP Tết nguyên đán 

Giáp Thìn và lễ hội xuân 

năm2024 

40 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 88/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2024 

Quyết định kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm 2024 

41 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 46/KH-ĐKT 

ngày 23/4/2024 

Kế hoạch kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm2024 

42 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/PCNV-

ĐKT ngày 

23/4/2024 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm2024 

43 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 136/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2024 

Quyết định kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm 2024 

44 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/KH-ĐKT 

ngày 12/9/2024 

Kế hoạch kiểm tra Tết 

Trung thu vì an toàn thực 

phẩm năm2024 

45 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 03/PCNV-

ĐKT ngày 

12/9/2024 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tết Trung thu vì an toàn 

thực phẩm năm 2024 

46 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 04/KH-UBND 

ngày 21/01/2025 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

năm 2025 

47 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 21/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2025 

Quyết định kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán 2025 

48 

UBND xã Đăk 

Long 

BCĐ liên ngành 

ATTP 

Số 01/KH-BCĐ 

ngày 16/01/2025 

Kế hoạch triển khai ATTP 

Tết nguyên đán Ất Tỵ và lễ 

hội xuân năm 2025 

49 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 01/KH-ĐKT 

ngày 16/01/2020 

Kế hoạch kiểm tra ATTP 

Tết nguyên đán Ất Tỵ và lễ 

hội xuân năm 2025 

50 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 01/PCNV-

ĐKT ngày 

16/01/2025 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra ATTP Tết nguyên đán 

Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 

2025 



 

51 

UBND xã Đăk 

Long 

BCĐ liên ngành 

ATTP 

Số 49/KH-BCĐ 

ngày 29/4/2025 

Kế hoạch triển khai Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2025 

52 
Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 119/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2025 

Quyết định kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm 2025 

53 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/KH-ĐKT 

ngày 30/4/2025 

Kế hoạch kiểm tra Tháng 

hành động vì an toàn thực 

phẩm năm2025 

54 

UBND xã Đăk 

Long 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP 

Số 02/PCNV-

ĐKT ngày 

30/4/2025 

Phân công nhiệm vụ kiểm 

tra Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm2025 

55 

Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 

Số 104/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2025 

Quyết định thành lập ban 

chỉ đạo liên ngành ATTP 

56 

Ủy ban nhân dân 

xã Đăk Long 
Số 52/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2025 

Quyết định thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành ATTP 

dịp Tết trung thu năm 2025 
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